PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ
 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔI VỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND-HC ngày     /     /2018  của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)


A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

	-
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh;
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.



	-
	Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh;
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề;
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình.
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại.
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND

 và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.



	-
	Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND

 và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND 

và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến;
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND 

và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề;
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND

 và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.



	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND

 và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND

 và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.
	10 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND 

và UBND cấp huyện
	Không
	


III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp xã
	Không
	- Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.



	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt

hoặc chuyên đề;
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
	10 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp xã
	Không
	


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	MÃ SỐ 
HỒ SƠ
	THỜI GIAN GIẢI QUYẾT
	ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN
	PHÍ, LỆ PHÍ
	CĂN CỨ PHÁP LÝ

	1. Lĩnh vực tổ chức bộ máy

	-
	Thành lập cơ quan hành chính.
	DTP-284740
	48 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.



	-
	Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính.
	DTP-284741
	48 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thẩm  định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
	B-BNV-264589-TT
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.



	-
	Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
	BNV-DTP-264587
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.
	T-DTP-283083-TT
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
	DTP-284750
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.



	-
	Thành lập Tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.
	DTP-284761
	23 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.
	DTP-284762
	20 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	-
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
	BNV-DTP-264631
	40 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;



	-
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
	BNV-DTP-264632
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
	BNV-DTP-264633
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (SĐ, BS) quỹ.
	BNV-DTP-264634
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
	DTP-284812
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.
	BNV-DTP-264636
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.
	BNV-DTP-264637
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Đổi tên quỹ.
	BNV-DTP-264638
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Quỹ tự giải thể.
	BNV-DTP-264639
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	3. Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

	-
	Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
	DTP-284787
	28 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.
	DTP-284800
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.


	BNV-DTP-264625
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.
	DTP-284804
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.
	BNV-DTP264626
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.
	DTP-284809
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
	DTP-284810
	25 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Cho phép hội Trung ương hoặc hội liên tỉnh đặt văn phòng đại diện tại tỉnh.
	DTP-284811
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	4. Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức 

	-
	Thi tuyển công chức.
	DTP-284786
	- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi,  người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; thực hiện việc tuyển dụng.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Thời hạn xin gia hạn hoàn thiện hồ sơ nếu có lý do chính đáng, không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 SĐ, BS một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.



	-
	Thi nâng ngạch công chức.
	BNV-DTP-264772
	- Chậm nhất là ngày 28 tháng 02 hàng năm, cơ quan quản lý công chức phải có văn bản báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức gửi Sở Nội vụ, để tổng hợp, tham mưu UBND Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch, báo cáo và đề nghị chỉ tiêu thi nâng ngạch theo quy định pháp luật.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi gửi Hội đồng thi nâng ngạch công chức. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thông báo điểm thi và chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo người đứng đầu cơ quan được phân công thực hiện tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc báo cáo phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có trách nhiệm quyết định kết quả kỳ thi nâng ngạch và danh sách người trúng tuyển, thông báo cho cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển (theo thẩm quyền được phân cấp).
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 SĐ, BS một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.



	-
	Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức, viên chức cấp tỉnh.
	BNV-DTP-264774
	06 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ SĐ, BS một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với các chức danh UBND Tỉnh quản lý.
	BNV-DTP-284769
	09 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được SĐ, BS tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).
	BNV-DTP-284771
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
	BNV-DTP-284773
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các địa phương, đơn vị ngoài tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý.
	BNV-DTP-284778
	03 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 SĐ, BS một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Điều động cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống và viên chức thuộc chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống đến công tác tại các địa phương, đơn vị ngoài tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên).
	BNV-DTP-284779
	03 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 SĐ, BS một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức.
	BNV-DTP-284783
	10 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12; 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 SĐ, BS một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.
- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

	5. Lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương

	-
	Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
	BNV-DTP-264606
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

	6. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên

	-
	Thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
	BNV-DTP-264603
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

	-
	Giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
	BNV-DTP-264604
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

	-
	Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong.
	DTP-284813
	45 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11).

	7. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ 

	-
	Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc.
	BNV-DTP-264597
	0.5 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

	-
	Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.
	BNV-DTP-264598
	0.5 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	


	-
	Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
	BNV-DTP-264599
	15 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

	8. Lĩnh vực tôn giáo

	-
	Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264834
	60 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264835
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264836
	60 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

	BNV-DTP-264837
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam
	BNV-DTP-264838
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
	BNV-DTP-264839
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
	BNV-DTP-264840
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

	BNV-DTP-264841
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	BNV-DTP-264842
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	BNV-DTP-264843
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264844
	60 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương
	BNV-DTP-264853
	45 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
	BNV-DTP-264854
	45 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
	BNV-DTP-264855
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
	BNV-DTP-264856
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264857
	60 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264858
	Ngay sau khi nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264859
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264860
	20 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264861
	20 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264862
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264863
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264865
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264864
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264866
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
	BNV-DTP-264867
	Ngay sau khi nhận được

 văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264868
	Ngay sau khi nhận được

 văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	BNV-DTP-264869
	Ngay sau khi nhận được

 văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo
	BNV-DTP-264912
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
	BNV-DTP-264870
	Ngay sau khi nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
	BNV-DTP-264871
	Ngay sau khi nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
	BNV-DTP-264872
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
	BNV-DTP-264874
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
	BNV-DTP-264875
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
	BNV-DTP-264878
	30 ngày
	Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN



	1. Lĩnh vực tổ chức bộ máy

	-
	Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
	B-BNV-264591-TT
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của - Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

	-
	Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.
	BNV-DTP-264592
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
	DTP-284844
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

	-
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
	BNV-DTP-264647
	40 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	-
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
	BNV-DTP-264648
	30 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	-
	Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
	BNV-DTP-264649
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (SĐ, BS) quỹ.
	BNV-DTP-284873
	30 ngày 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện


	Không
	

	-
	Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
	BNV-DTP-264651
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.
	BNV-DTP-264652
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.
	BNV-DTP-264653
	30 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Đổi tên quỹ.
	BNV-DTP-264654
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	-
	Quỹ tự giải thể.
	BNV-DTP-264655
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	3. Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội

	-
	Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã

	BNV-DTP-264640
	30 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 - Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

	-
	Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã


	DTP-284854
	30 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã
	BNV-DTP-264642
	30 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Nghị định sổ 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ về SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 /4/2012 của Chính phủ SĐ, BS một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
 - Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Thủ tục hành chính chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp xã


	BNV-DTP-264643
	30 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục hành chính đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã


	BNV-DTP-264644
	45 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục hành chính giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã
	BNV-DTP-264645
	30 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục hành chính báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường hội cấp xã

	BNV-DTP-264646
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

	BNV-DTP-264656
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

	-
	Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
	BNV-DTP-264657
	10 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	4. Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức

	-
	Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức, viên chức cấp huyện.
	DTP-284847
	06 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ SĐ, BS một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Tiếp nhận công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) từ tỉnh khác đến.
	DTP-284849
	03 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

	-
	Điều động công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) ra ngoài tỉnh.
	DTP-284851
	03 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.



	-
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
	DTP-284852
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

	5. Lĩnh vực Tôn giáo

	-
	Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	BNV-DTP-264891
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
	BNV-DTP-264936
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
	BNV-DTP-264937
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
	 BNV-DTP-264893
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
	BNV-DTP-264894
	25 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
	BNV-DTP-264895
	25 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
	BNV-DTP-264896
	25 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	BNV-DTP-264896
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Không
	

	
	III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	1.
	Lĩnh vực Tôn giáo
	
	
	

	-
	Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
	BNV-DTP-264906
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
	BNV-DTP-264907
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
	BNV-DTP-264905
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	BNV-DTP-264904
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	BNV-DTP-264903
	Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

	-
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	BNV-DTP-264902
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
	BNV-DTP-264901
	15 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác
	BNV-DTP-264900
	20 ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	BNV-DTP-264899
	Ngay sau khi nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
	

	-
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	BNV-DTP-264898
	Ngay sau khi nhận được 
văn bản thông báo hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
	Không
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